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KẾ HOẠCH  

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng  

bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 
______________ 

Thực hiện Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng 

bền vững giai đoạn 2021-2030  và Kế hoạch số 07/KH-UNBD ngày 11/01/2021 

của UBND Tỉnh Đồng Tháp về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về 

sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp, với các nội dung cụ thể sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng áp dụng các giải pháp, phương 

thức đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, liên kết bền vững để sử dụng có 

hiệu quả tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu, giảm thiểu phát sinh chất thải, 

thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; các hoạt động sản xuất và 

tiêu dùng bền vững được triển khai đồng bộ, bền vững; đẩy mạnh sản xuất, tiêu 

dùng nội địa, các hoạt động xuất nhập khẩu, tạo việc làm ổn định và việc làm 

xanh, thúc đẩy lối sống bền vững, nâng cao chất lượng đời sống người dân, góp 

phần phát triển nền kinh tế tuần hoàn trên địa bàn tỉnh. 

2. Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững theo hướng tiếp cận vòng đời 

sản phẩm, đẩy mạnh liên kết trong các khâu từ khai thác tài nguyên, nhiên liệu, 

nguyên vật liệu đến sản xuất, phân phối, tiêu dùng và thải bỏ, chú trọng sửa chữa, 

bảo dưỡng và bảo trì, tái sử dụng và tái chế trong các công đoạn của vòng đời sản 

phẩm; coi trọng đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường, cải 

tiến thiết bị, quy trình quản lý nhằm cải thiện, nâng cao vị thế và năng lực cạnh 

tranh của các doanh nghiệp thân thiện môi trường. 

3. Nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm xã hội của cộng đồng, 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về sản xuất và tiêu dùng bền vững (từ sản xuất, 

lưu thông, phân phối, tiêu dùng, tái chế, tái sử dụng); huy động sự tham gia, đóng 

góp của mọi thành phần trong xã hội, trong đó doanh nghiệp và người tiêu dùng 

đóng vai trò trung tâm. 

II. MỤC TIÊU 

 Phấn đấu đến hết năm 2023 Tỉnh Đồng Tháp đạt các chỉ tiêu: 

1. Hỗ trợ xây dựng 01 - 02 mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn, kinh tế tuần 

hoàn, sản xuất tiêu dùng bền vững để phổ biến và nhân rộng trên địa bàn Tỉnh. 
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2. 80% các khu, cụm công nghiệp và 50% làng nghề được phổ biến, nâng 

cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững. 

3. 80% các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi được sử dụng 

sản phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế dần cho sản phẩm bao bì nhựa 

dùng một lần, khó phân hủy. 

4. Giảm thiểu ít nhất 40% túi nhựa khó phân hủy được sử dụng đối với 

các chợ đạt chuẩn văn minh và 20% đối với các chợ nông thôn mới. 

5. Tỷ lệ các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao 

nhận thức về lối sống, tiêu dùng bền vững đạt 70%. 

6. 100% các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND Tỉnh sử dụng các sản phẩm 

thân thiện môi trường thay thế sản phẩm bao bì khó phân hủy và các sản phẩm 

nhựa sử dụng một lần. 

III. NỘI DUNG 

1. Đẩy mạnh truyền thông về sản xuất và tiêu dùng bền vững 

- Tổ chức Hội nghị sơ kết triển khai Chương trình quốc gia về sản xuất và 

tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030. 

- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền 

vững tại các chợ trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về lợi ích việc áp 

dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các cấp và các cơ sở sản xuất công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Tập huấn kiến thức về phát triển du lịch xanh; về xây dựng và phát triển 

sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn. 

- Tập huấn hướng dẫn các mô hình sản xuất chăn nuôi an toàn sinh học và 

thực hành nuôi trồng thủy sản tốt. 

- Tuyên truyền, vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân kinh doanh 

trong cơ sở y tế và các nhà thuốc đóng trên địa bàn tỉnh sử dụng các bao bì thân 

thiện môi trường thay thế túi ni-lông, các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần. 

- Tuyên truyền sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế 

dần cho các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy tại các siêu thị, 

trung tâm thương mại, chợ, các cơ sở giáo dục.... 

2. Thúc đẩy sản xuất sạch hơn, xây dựng mạng lưới liên kết sản xuất, 

hợp tác sản xuất và tiêu dùng bền vững theo chuỗi vòng đời sản phẩm. 

- Hỗ trợ thực hiện đánh giá sản xuất sạch hơn 02 doanh nghiệp. 

- Triển khai thực hiện thí điểm mô hình sử dụng túi giấy, ống hút giấy, 

ống hút từ bột… thay cho các loại túi ni-lông, ống hút nhựa, ly nhựa… tại các cơ 

quan, đơn vị, các cuộc hội nghị, hội thảo và tại các khu điểm tham quan du lịch 

trên địa bàn tỉnh.  
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- Thẩm định, trình UBND Tỉnh phê duyệt lại các Đề án thí điểm sử dụng 

phương tiện xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện vận chuyển khách du lịch 

trong phạm vi hạn chế tại tỉnh Đồng Tháp. 

- Thực hiện mô hình hỗ trợ thiết bị phân loại chất thải rắn tại nguồn tại các 

sở, ban, ngành, đoàn thể cấp Tỉnh. 

- Tăng cường năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. 

3. Xây dựng và phát triển mạng lưới liên kết hợp tác sản xuất và tiêu 

dùng bền vững, giữa cơ sở phân phối bán lẻ với các nhà cung cấp sản phẩm 

thân thiện môi trường 

 - Xây dựng các mô hình sản xuất hữu cơ trên lúa, xoài, nhãn, cây có múi 

và ớt. 

- Xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”. 

- Tăng cường liên kết hợp tác phát triển du lịch với TP. Hồ Chí Minh và 

13 tỉnh, thành ĐBSCL trong công tác xây dựng sản phẩm du lịch nông nghiệp 

xanh, tour tuyến du lịch liên tỉnh, quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch mới. Kết 

nối với các doanh nghiệp lữ hành, điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp xây dựng, phát triển nhân rộng các mô hình du lịch sinh thái 

nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững gắn với giới thiệu sản phẩm OCOP, 

sản phẩm làng nghề thủ công truyền thống, thân thiện môi trường. 

4. Thực hiện lồng ghép các nội dung các đề án, chương trình, kế hoạch 

hiện có như: Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 

Chương trình khuyến Công; Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa 

bàn Tỉnh giai đoạn 2021 - 2025....  

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Tổng số tiền dự toán là 3.235.715.000 đồng, sử dụng từ nguồn sự nghiệp: 

kinh tế, tài nguyên môi trường, giáo dục và đào tạo, y tế và từ ngân sách của huyện 

(Chi tiết theo Công văn số 893/UBND-KT ngày 29/8/2022 của UBND Tỉnh về 

việc kinh phí thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng 

bền vững năm 2023). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm) 

1. Sở Công Thương 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố và các 

đơn vị, tổ chức liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Chương trình 

hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2022 trên địa bàn Tỉnh; 

làm đầu mối giúp UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch 

này; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND Tỉnh kết quả thực hiện. 

- Quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng mục tiêu, 

đối tượng và theo quy định. 
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2. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh và các đơn vị có 

liên quan tuyên truyền, phổ biến hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa và túi ni-

lông; Nhân rộng các mô hình, các biện pháp thu gom, giảm thiểu, tái sử dụng chất 

thải có hiệu quả. 

3. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Tiếp tục phối hợp với các tổ chức/đơn vị có liên quan triển khai thực 

hiện nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ góp phần 

thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững 

trên địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ hạn chế chuyển giao; 

Dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường theo quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường có sử dụng công nghệ. 

- Phối hợp Sở Công Thương trong việc giới thiệu, tuyên truyền các mô 

hình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất và tiêu dùng bền vững. 

4. Sở Giao thông vận tải 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, 

UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan nghiên cứu thực hiện các giải pháp 

khuyến khích sử dụng phương tiện vận tải thân thiện môi trường, ít phát thải khí 

nhà kính; sử dụng nhiên liệu sinh học, nhiên liệu sạch, thân thiện môi trường trong 

các hoạt động hậu cần, vận chuyển hàng hóa và dịch vụ.   

5.  Sở Tài chính 

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện thanh toán, quyết toán theo quy 

định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước. 

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành Tỉnh và các đơn vị có liên quan 

tiếp tục thực hiện cấp mã số vùng trồng, vùng nuôi tập huấn hệ thống thông tin 

điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm trên địa bàn tỉnh.  

- Tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành 

nông nghiệp quản lý; xây dựng các mô hình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt; 

mô hình sản xuất hữu cơ trên lúa, ớt, xoài, nhãn, cây có múi, góp phần thúc đẩy 

tiêu thụ bền vững. 

- Lồng ghép vào nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới, Kế hoạch bảo tồn làng nghề, làng nghề truyền thống đến năm 2030 của 

Tỉnh, từng bước xây dựng “Làng nghề bền vững trên địa bàn tỉnh”; Tập huấn nâng 

có ý thức và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ và phát  triển làng 

nghề một cách bền vững. 
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7. Sở Thông tin và Truyền thông  

Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở trong 

tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với các cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp và người tiêu dùng về sản xuất và tiêu dùng bền vững; về lợi ích 

của việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; về sử dụng sản phẩm bao 

bì thân thiện môi trường thay thế dần cho các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần. 

8. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

Triển khai đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nghiên cứu, xây dựng 

chương trình đào tạo trực tiếp, đào tạo trực tuyến về sản xuất và tiêu dùng bền 

vững, lồng ghép giới thiệu các nội dung về sản xuất và tiêu dùng bền vững trong 

các chương trình đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

9. Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh 

- Thông tin, tuyên truyền đến các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, 

khu kinh tế (KCN, KKT) về sản xuất và tiêu dùng bền vững. Khuyến khích các 

doanh nghiệp trong KCN, KKT áp dụng sản xuất sạch, nhất là áp dụng các mô 

hình quản lý tổng hợp khai thác, chế biến và chế tạo, sản xuất và sử dụng bền 

vững tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu và năng lượng tái tạo cho các dự án 

đầu tư trong KCN, KKT. 

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch các KCN, KKT phù hợp với tình 

hình phát triển của tỉnh nhằm thu hút các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại các KCN, 

KKT; ưu tiên các dự án có nguồn vốn FDI với công nghệ hiện đại, đảm bảo an 

toàn, thân thiện với môi trường, công nghiệp phụ trợ, theo chuỗi giá trị, sử dụng 

nguồn lao động tại địa phương, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh theo hướng phát triển bền vững. 

10. Các sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố có liên quan 

Căn cứ nội dung, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành và UBND huyện, 

thành phố có trách nhiệm phối hợp Sở Công Thương triển khai thực hiện hiệu quả 

Kế hoạch này. 

 - Xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch này 

nhằm đạt các chỉ tiêu đã đề ra (bao gồm các chỉ tiêu chung và các chỉ tiêu của các 

đề án, chương trình, kế hoạch lồng ghép hiện có). 

- UBND huyện, thành phố chủ động bố trí nguồn ngân sách địa phương 

và các nguồn huy động hợp pháp để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình 

trên địa bàn theo quy định. 

- Thực hiện lồng ghép các nội dung của các đề án, chương trình, kế hoạch 

hiện có, như: Quản lý và phát triển hoạt động Logistic; Phát triển thương mại điện 

tử; Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chương 

trình Khuyến công; Chương trình Sản phẩm công nghiệp chủ lực; ..... 
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11. Các cơ quan báo chí trên địa bàn Tỉnh 

Tăng cường thực hiện công tác thông tin tuyên truyền đến các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân và người tiêu dùng về sản xuất và tiêu dùng bền vững; lợi ích của việc 

áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; tuyên truyền sử dụng sản phẩm bao 

bì thân thiện môi trường thay thế dần cho các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần. 

12. Đề nghị các Hiệp hội ngành nghề, Hội bảo vệ người tiêu dùng, Liên 

minh Hợp tác xã, các tổ chức đoàn thể xã hội trên địa bàn tỉnh, cộng đồng và 

các cá nhân 

Chủ động đề xuất, phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện các chương 

trình truyền thông nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững, hỗ trợ 

thực hiện các hành động sản xuất và tiêu dùng bền vững phù hợp lĩnh vực hoạt 

động và nhiệm vụ được giao. 

Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương trước 

ngày 10/12/2023 để tổng hợp, tham mưu UBND Tỉnh báo cáo Bộ Công Thương 

theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc 

hoặc cần sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, đề nghị 

các đơn vị kịp thời thông tin về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND 

Tỉnh xem xét, cho ý kiến./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Công Thương; 

- CT và các PCT/UBND Tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành Tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- LĐVP/UBND Tỉnh; 

- Lưu: VT, KT.TNữ. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thiện Nghĩa 
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